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CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ 

VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG VỚI CÁC VĂN BẢN 

QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN 
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh
Ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
2. Đối tượng áp dụng
a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
b) Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Quy định nhằm xác định rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nội dung phù hợp với quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành; bảo đảm xác định đúng đối tượng áp dụng, đúng phạm vi chính sách và phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc quy định cụ thể đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất để tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính công khai, minh bạch và khả thi trong thực hiện.

	Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; Nghị định số 121/2025/NĐ-CP; Nghị định số 18/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Thông tư số 64/2021/TT-BTC
	Điều 2. Hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật

1. Nội dung hỗ trợ

Hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Mức hỗ trợ

a) Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 3.500.000 đồng một năm;

b) Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 5.500.000 đồng một năm;

c) Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 10.500.000 đồng một năm.
	Quy định về nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp luật; góp phần nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật, phòng ngừa rủi ro pháp lý và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 18/2026/NĐ-CP, mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật do Trung ương quy định gồm: doanh nghiệp siêu nhỏ tối đa 03 triệu đồng/năm; doanh nghiệp nhỏ tối đa 05 triệu đồng/năm; doanh nghiệp vừa tối đa 10 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 39 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP và khoản 5 Điều 12 Nghị định số 18/2026/NĐ-CP cho phép Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cao hơn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và nhu cầu hỗ trợ pháp lý thực tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Trên cơ sở nhu cầu hỗ trợ pháp lý thực tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn trong tiếp cận dịch vụ pháp lý; đồng thời căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, dự thảo đề xuất tăng mức hỗ trợ thêm 500.000 đồng/năm đối với từng nhóm doanh nghiệp so với mức Trung ương quy định. Bên cạnh đó, nội dung hỗ trợ gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu pháp lý thực tế của doanh nghiệp; bảo đảm phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

	Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; Thông tư số 64/2021/TT-BTC; Thông tư số 109/2016/TT-BTC; Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND; Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND và các quy định pháp luật có liên quan
	Điều 3. Nội dung và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

1. Hỗ trợ hoạt động cung cấp thông tin pháp luật. 

2. Hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật. 

3. Hỗ trợ hoạt động tổ chức đối thoại, diễn đàn tư vấn pháp luật. 

4. Hỗ trợ hoạt động cung cấp các ấn phẩm, sách, tài liệu pháp luật phục vụ hỗ trợ pháp lý. 

5. Hỗ trợ hoạt động xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý. 

6. Các nội dung, mức chi khác không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư số 64/2021/TT-BTC và các quy định hiện hành có liên quan.
	Điều 3 dự thảo Nghị quyết quy định các nội dung và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
Về căn cứ pháp lý, khoản 3 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 quy định hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện thông qua việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điểm a khoản 4 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 64/2021/TT-BTC quy định căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định việc ban hành mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương. Vì vậy, việc quy định Điều 3 trong dự thảo Nghị quyết là có cơ sở pháp lý, phù hợp thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với từng nội dung chi cụ thể, dự thảo lựa chọn phương thức dẫn chiếu đến các văn bản hiện hành để bảo đảm thống nhất, đồng bộ và tránh quy định lại các mức chi đã có. Cụ thể: hoạt động cung cấp thông tin pháp luật, biên soạn tài liệu, sản phẩm truyền thông pháp luật, sản xuất, phát hành, phát sóng chương trình thu hình, thu thanh được thực hiện theo Nghị định số 18/2014/NĐ-CP và Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND; hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tổ chức hội nghị, tập huấn, đối thoại, diễn đàn tư vấn pháp luật được thực hiện theo Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND; hoạt động khảo sát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ pháp lý, xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý được thực hiện theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC, Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND và Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND; các nội dung, mức chi khác thực hiện theo Thông tư số 64/2021/TT-BTC và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. 
Về thực tiễn, thời gian qua hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chủ yếu được thực hiện lồng ghép thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hội nghị, tập huấn, đối thoại với doanh nghiệp; chưa có quy định thống nhất về nội dung và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý. Trong khi đó, nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp ngày càng tăng. Do đó, việc quy định cụ thể Điều 3 là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc bố trí, quản lý và sử dụng kinh phí; bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.

	Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; Thông tư số 64/2021/TT-BTC
	Điều 4. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hiện hành.
	Quy định nguồn kinh phí thực hiện chính sách nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc bố trí, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; bảo đảm phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước và khả năng cân đối ngân sách địa phương. Nội dung quy định bảo đảm tính hợp pháp, chủ động trong bố trí và sử dụng kinh phí; đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương trong từng giai đoạn.

	Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15
	Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
	Quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; trách nhiệm giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Nội dung phù hợp với chức năng, thẩm quyền của các cơ quan theo quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm điều kiện tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả sau khi Nghị quyết được ban hành; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15
	Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 2026.
	Quy định về thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết nhằm bảo đảm căn cứ pháp lý cho việc tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Nội dung phù hợp với quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời bảo đảm tính khả thi, thống nhất trong áp dụng và tổ chức thực hiện sau khi Nghị quyết được ban hành./.


